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1 K23 Anh 7 4 Anh B Tự ôn tập TNG 20/11/2022 07h30 C408
2 K23 Anh 8 4 Anh B Tự ôn tập TNG 20/11/2022 09h30 C408
3 K23 Tin 2 (4) 4 CNTT 5 buổi TNG 20/11/2022 07h30 C408
4 K23 Tin 4 (4) 4 CNTT 5 buổi TNG 20/11/2022 08h30 C408
5 K23 Assembler 2 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022 09h30 C408
6 K23 Hệ điều hành Unix 2 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022 10h30 C408
7 K23 Mạng và quản trị mạng 4 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022 13h30 B615
8 K23 Tin 2.1 2 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022 14h30 B615
9 K23 Tin 3 (4) 4 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022 15h30 B615

10 K23 Trí tuệ nhân tạo 2 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022 13h30 B615
11 K23 Xây dựng hệ thống TT 2 CNTT Tự ôn tập TNG 20/11/2022 14h30 B615
12 K23 Cấu tạo ô tô 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C408
13 K23 Công nghệ chế tạo máy (2) 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B615
14 K23 Công nghệ chế tạo máy (4) 4 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B615
15 K23 Công nghệ chế tạo máy 1 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B615
16 K23 Công nghệ chế tạo máy 2 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B615
17 K23 Cơ học kỹ thuật 2 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C408
18 K23 Cơ sở kỹ thuật điện 2 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C408
19 K23 Chi tiết máy 2 (cơ) 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C408
20 K23 Dao động kỹ thuật 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C408
21 K23 Đặc điểm công nghệ kỹ thuật ô 

tô hiện đại
2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B615

22 K23 Nguyên lý máy 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B615
23 K23 Nguyên lý và dụng cụ cắt 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B615
24 K23 Ô tô chuyên dụng 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B615
25 K23 Toán giải tích 1 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C408
26 K23 Điện tử công suất 2 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C413
27 K23 Lý thuyết mạch điện 2 2 Điện điện tử Tự ôn tập TNG 20/11/2022 10h30 C413
28 K23 CS Matlab và ứng dụng 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B615
29 K23 Cung cấp điện và KTCS 4 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B615
30 K23 Điện tử tương tự (điện) 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B615
31 K23 Điều khiển quá trình 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B615
32 K23 Ghép nối và ĐKMT 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C413
33 K23 Kỹ thuật vi xử lý 4 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C413
34 K23 Mạng tự động hóa dây chuyền 

SX
2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C413

35 K23 Mô hình hóa và Simulink 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B615
36 K23 Ngôn ngữ lập trình C (điện) 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B615
37 K23 Nhập môn ngành Điện 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B615
38 K23 Toán cao cấp 3 (điện) 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B615
39 K23 Trang bị điện - điện tử cho máy 

công nghiệp
2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C413

40 K23 Truyền động điện (điện) 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C413
41 K23 Vật liệu điện và an toàn điện 2 Điện điện tử Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C413
42 K23 Tài nguyên du lịch 4 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C413
43 K23 Việt Nam học 1 4 Du lịch Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C413
44 K23 Hành nghề kế toán 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B617
45 K23 Kế toán các tổ chức tài chính 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B617
46 K23 Kế toán chủ đầu tư, chủ dự án 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B617
47 K23 Kế toán doanh nghiệp (4) 4 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C413
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48 K23 Kế toán sản xuất 4 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C413
49 K23 Kế toán thuế 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C413
50 K23 Kế toán thương mại 4 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B617
51 K23 Luật kế toán và CM kế toán 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B617
52 K23 Nguyên lý kế toán - KTTM 2 kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B617
53 K23 Nguyên lý kế toán (2) 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C413
54 K23 Phân tích tài chính HĐKD (2) 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C413
55 K23 Tổ chức công tác kế toán 2 kế toán Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C413
56 K23 Cấp thoát nước công trình 2 Kiến trúc Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C413
57 K23 Công nghệ xây dựng - CNKT 2 Kiến trúc Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B617
58 K23 Điện chiếu sáng CT 2 Kiến trúc Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B617
59 K23 Kinh tế chính trị tốt nghiệp Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C413
60 K23 Kinh tế Vi mô Vĩ mô (4) 4 Kinh tế Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B617
61 K23 Luật đầu tư quốc tế 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C413
62 K23 Luật hành chính 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C413
63 K23 Luật hình sự - Tố tụng HS 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B617
64 K23 Luật kinh tế QT của WTO 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B617
65 K23 Luật thuế và quản lý thuế 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C413
66 K23 Luật thương mại 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B617
67 K23 TTQT & TTQT 2 Ngân hàng 3 buổi Tự luận 20/11/2022 16h30 B617
68 K23 Marketing ngân hàng 2 Ngân hàng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C414
69 K23 Ngân hàng trung ương 2 Ngân hàng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B617
70 K23 Nghiệp vụ ngân hàng - KTNH 4 Ngân hàng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B617
71 K23 Dịch 1 2 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C414
72 K23 Ngữ âm học và NATH 2 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C414
73 K23 Tiếng Anh văn phòng 2 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B617
74 K23 Từ vựng học 2 NN Anh Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B617
75 K23 Văn học Anh - Mỹ 2 NN Anh Tự ôn tập Vấn đáp 20/11/2022 08h30 C407
76 K23 Tiếng Nhật 2 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C414
77 K23 Tiếng Nhật 3 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C414
78 K23 Trung nghe trung cấp (4) 4 NN Trung Tự ôn tập Vấn đáp 20/11/2022 08h30 C405
79 K23 Trung viết CC 1 2 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C405
80 K23 Nghề giám đốc 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B618
81 K23 Quản lý chuỗi cung ứng 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C414
82 K23 Các kỹ năng quản lý hiệu quả 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C414
83 K23 Định mức lao động 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C414
84 K23 Kế hoạch hóa kinh doanh 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B618
85 K23 Quan hệ lao động 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B618
86 K23 Quản lý chất lượng 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B618
87 K23 Quản lý công nghệ 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B618
88 K23 Quản lý dự án 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C414
89 K23 Quản lý nhân lực 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C414
90 K23 Tổ chức lao động 2 Quản lý Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B618
91 K23 Bảo hiểm (4) 4 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B618
92 K23 Kho bạc nhà nước 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C414
93 K23 Tài chính doanh nghiệp (6) 6 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B618
94 K23 Thẩm định & QLTCDA đầu tư 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B618
95 K23 Giáo dục thể chất (4) 4 Thể chất 2 buổi Thực 20/11/2022 08h30 Từ Sơn
96 K23 Hợp đồng và KN đàm phán HĐ 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B618
97 K23 Kinh doanh quốc tế 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B618
98 K23 Logistics 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B618
99 K23 Marketing căn bản (2) 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C414

100 K23 Quản lý kênh phân phối 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C414
101 K23 Quản lý rủi ro (thương mại) 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B618
102 K23 Thương mại quốc tế 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B618
103 K23 Thương mại và đầu tư 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 15h30 B618
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104 K23 Tổ chức và quản lý kho 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 09h30 C414
105 K23 Tiếng Việt thực hành 2 Tiếng Việt Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 10h30 C414
106 K23 Đường lối cách mạng 2 Triết Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 13h30 B618
107 K23 Kỹ năng giao tiếp 2 Triết Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B618
108 K23 Logic học 2 Triết Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 16h30 B618
109 K23 Triết học (tốt nghiệp) Triết Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 07h30 C414
110 K23 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Triết Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 08h30 C414
111 K23 Tài chính doanh nghiệp XD 2 Xây dựng Tự ôn tập Tự luận 20/11/2022 14h30 B618
112 K23 Kỹ thuật điều khiển TĐ (ô tô) 2 Cơ ô tô 3 buổi Tự luận 20/11/2022 16h30 B618
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